
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

   TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Ngày lập: 07/12/2020 Thời gian đào tạo: Từ 11/01/2021 đến 08/05/2021

HỆ: ĐH KHÓA 14 NGÀNH:  ĐIỆN TỬ TẠI: CƠ SỞ 1

CA SÁNG: 7H00-11H10 CA CHIỀU:13h20-17h30 CA TỐI: 18H00 - 21H00

(Nghỉ giải lao: 9h25-9h50)  (Nghỉ giải lao: 14h55-15h20) (Không nghỉ giải lao)
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1 20202IC6001001 IC6001.1
Căn bản Công nghệ thông tin 

(IU01-IU06)
8 12 Chiều Thứ 5 A7_PM5_tầng 4 Mở thêm ĐH K14 14/12/20 26/12/20 11/01/21 06/03/21

2 20202IC6001002 IC6001.2
Căn bản Công nghệ thông tin 

(IU01-IU06)
1 5 Sáng Thứ 4 A7_PM6_tầng 4 Mở thêm ĐH K14 14/12/20 26/12/20 11/01/21 06/03/21

3 20202IC6001003 IC6001.3
Căn bản Công nghệ thông tin 

(IU01-IU06)
13 16 Tối Thứ 2,4 A12_PM501_tầng 5 Mở thêm ĐH K14 14/12/20 26/12/20 11/01/21 06/03/21

4 20202IC6001004 IC6001.4
Căn bản Công nghệ thông tin 

(IU01-IU06)
13 16 Tối Thứ 3,6 A7_PM7_tầng 3 Mở thêm ĐH K14 14/12/20 26/12/20 11/01/21 06/03/21

5 20202IC6001005 IC6001.5
Căn bản Công nghệ thông tin 

(IU01-IU06)
13 16 Tối Thứ 2,4 A12_PM502_tầng 5 Mở thêm ĐH K14 14/12/20 26/12/20 08/03/21 08/05/21

6 20202IC6001006 IC6001.6
Căn bản Công nghệ thông tin 

(IU01-IU06)
13 16 Tối Thứ 3,6 A7_PM4_tầng 4 Mở thêm ĐH K14 14/12/20 26/12/20 08/03/21 08/05/21

7 20202IC6002001 IC6002.1
Xử lý VB nâng cao (IU07), Sử 

dụng trình chiếu nâng cao (IU09)
1 5 Sáng Thứ 2 A7_PM4_tầng 4 Điện tử 1 ĐH K14 14/12/20 26/12/20 11/01/21 06/03/21

8 20202IC6002002 IC6002.2
Xử lý VB nâng cao (IU07), Sử 

dụng trình chiếu nâng cao (IU09)
1 5 Sáng Thứ 4 A7_PM4_tầng 4 Điện tử 1 ĐH K14 14/12/20 26/12/20 11/01/21 06/03/21

9 20202IC6002003 IC6002.3
Xử lý VB nâng cao (IU07), Sử 

dụng trình chiếu nâng cao (IU09)
8 12 Chiều Thứ 2 A7_PM4_tầng 4 Điện tử 2 ĐH K14 14/12/20 26/12/20 11/01/21 06/03/21

10 20202IC6002004 IC6002.4
Xử lý VB nâng cao (IU07), Sử 

dụng trình chiếu nâng cao (IU09)
8 12 Chiều Thứ 4 A7_PM4_tầng 4 Điện tử 2 ĐH K14 14/12/20 26/12/20 11/01/21 06/03/21

11 20202IC6002005 IC6002.5
Xử lý VB nâng cao (IU07), Sử 

dụng trình chiếu nâng cao (IU09)
13 16 Tối Thứ 2,4 A7_PM1_tầng 4 Điện tử 3 ĐH K14 14/12/20 26/12/20 11/01/21 06/03/21

12 20202IC6002006 IC6002.6
Xử lý VB nâng cao (IU07), Sử 

dụng trình chiếu nâng cao (IU09)
1 5 Sáng Thứ 6 A7_PM4_tầng 4 Điện tử 3 ĐH K14 14/12/20 26/12/20 11/01/21 06/03/21

13 20202IC6002007 IC6002.7
Xử lý VB nâng cao (IU07), Sử 

dụng trình chiếu nâng cao (IU09)
8 12 Chiều Thứ 3 A7_PM4_tầng 4 Điện tử 4 ĐH K14 14/12/20 26/12/20 11/01/21 06/03/21

14 20202IC6002008 IC6002.8
Xử lý VB nâng cao (IU07), Sử 

dụng trình chiếu nâng cao (IU09)
8 12 Chiều Thứ 6 A7_PM4_tầng 4 Điện tử 4 ĐH K14 14/12/20 26/12/20 11/01/21 06/03/21

15 20202IC6002009 IC6002.9
Xử lý VB nâng cao (IU07), Sử 

dụng trình chiếu nâng cao (IU09)
1 5 Sáng Thứ 5 A7_PM4_tầng 4 Điện tử 5 ĐH K14 14/12/20 26/12/20 11/01/21 06/03/21

16 20202IC6002010 IC6002.10
Xử lý VB nâng cao (IU07), Sử 

dụng trình chiếu nâng cao (IU09)
8 12 Chiều Thứ 6 A7_PM6_tầng 4 Điện tử 5 ĐH K14 14/12/20 26/12/20 11/01/21 06/03/21

17 20202IC6002011 IC6002.11
Xử lý VB nâng cao (IU07), Sử 

dụng trình chiếu nâng cao (IU09)
8 12 Chiều Thứ 5 A7_PM4_tầng 4 Điện tử 6 ĐH K14 14/12/20 26/12/20 11/01/21 06/03/21

18 20202IC6002012 IC6002.12
Xử lý VB nâng cao (IU07), Sử 

dụng trình chiếu nâng cao (IU09)
13 16 Tối Thứ 2,4 A7_PM4_tầng 4 Điện tử 6 ĐH K14 14/12/20 26/12/20 11/01/21 06/03/21

19 20202IC6002013 IC6002.13
Xử lý VB nâng cao (IU07), Sử 

dụng trình chiếu nâng cao (IU09)
1 5 Sáng Thứ 2 A7_PM5_tầng 4 Điện tử 7 ĐH K14 14/12/20 26/12/20 11/01/21 06/03/21

20 20202IC6002014 IC6002.14
Xử lý VB nâng cao (IU07), Sử 

dụng trình chiếu nâng cao (IU09)
1 5 Sáng Thứ 4 A7_PM5_tầng 4 Điện tử 7 ĐH K14 14/12/20 26/12/20 11/01/21 06/03/21
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135 20202IC6004029 IC6004.31 Thiết kế đồ họa 2 chiều (IU11) 13 16 Tối Thứ 2,4 A12_PM503_tầng 5 Điện tử 1 ĐH K14 14/12/20 26/12/20 29/03/21 08/05/21

136 20202IC6004030 IC6004.32 Thiết kế đồ họa 2 chiều (IU11) 13 16 Tối Thứ 3,6 A12_PM501_tầng 5 Điện tử 1 ĐH K14 14/12/20 26/12/20 29/03/21 08/05/21

137 20202IC6004031 IC6004.33 Thiết kế đồ họa 2 chiều (IU11) 1 5 Sáng Thứ 2 A7_PM4_tầng 4 Điện tử 2 ĐH K14 14/12/20 26/12/20 29/03/21 08/05/21

138 20202IC6004032 IC6004.34 Thiết kế đồ họa 2 chiều (IU11) 1 5 Sáng Thứ 4 A7_PM4_tầng 4 Điện tử 2 ĐH K14 14/12/20 26/12/20 29/03/21 08/05/21

139 20202IC6004033 IC6004.35 Thiết kế đồ họa 2 chiều (IU11) 8 12 Chiều Thứ 2 A7_PM4_tầng 4 Điện tử 3 ĐH K14 14/12/20 26/12/20 29/03/21 08/05/21

140 20202IC6004034 IC6004.36 Thiết kế đồ họa 2 chiều (IU11) 8 12 Chiều Thứ 4 A7_PM4_tầng 4 Điện tử 3 ĐH K14 14/12/20 26/12/20 29/03/21 08/05/21

141 20202IC6004035 IC6004.37 Thiết kế đồ họa 2 chiều (IU11) 1 5 Sáng Thứ 3 A7_PM4_tầng 4 Điện tử 4 ĐH K14 14/12/20 26/12/20 29/03/21 08/05/21

142 20202IC6004036 IC6004.38 Thiết kế đồ họa 2 chiều (IU11) 1 5 Sáng Thứ 6 A7_PM4_tầng 4 Điện tử 4 ĐH K14 14/12/20 26/12/20 29/03/21 08/05/21

143 20202IC6004037 IC6004.39 Thiết kế đồ họa 2 chiều (IU11) 8 12 Chiều Thứ 3 A7_PM4_tầng 4 Điện tử 5 ĐH K14 14/12/20 26/12/20 29/03/21 08/05/21

144 20202IC6004038 IC6004.40 Thiết kế đồ họa 2 chiều (IU11) 8 12 Chiều Thứ 6 A7_PM4_tầng 4 Điện tử 5 ĐH K14 14/12/20 26/12/20 29/03/21 08/05/21

145 20202IC6004039 IC6004.41 Thiết kế đồ họa 2 chiều (IU11) 1 5 Sáng Thứ 5 A7_PM4_tầng 4 Điện tử 6 ĐH K14 14/12/20 26/12/20 29/03/21 08/05/21

146 20202IC6004040 IC6004.42 Thiết kế đồ họa 2 chiều (IU11) 1 5 Sáng Thứ 3 A7_PM3_tầng 4 Điện tử 6 ĐH K14 14/12/20 26/12/20 29/03/21 08/05/21

147 20202IC6004041 IC6004.43 Thiết kế đồ họa 2 chiều (IU11) 8 12 Chiều Thứ 5 A7_PM4_tầng 4 Điện tử 7 ĐH K14 14/12/20 26/12/20 29/03/21 08/05/21

148 20202IC6004042 IC6004.45 Thiết kế đồ họa 2 chiều (IU11) 13 16 Tối Thứ 3,6 A12_PM503_tầng 5 Điện tử 7 ĐH K14 14/12/20 26/12/20 29/03/21 08/05/21

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2020

Giám đốc Tổ trưởng Người lập

Phan Đăng Hưng Nguyễn Thị Thùy Hương Đỗ Thị Ngân Hà
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